Trường THCS Tân Quý Tây                                                                                                        Ngữ văn 8

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 11, Tiết 41:     CÂU GHÉP

	Hoạt động 1:
HS đọc và nghiên cứu các nội dung mục I,II,III sgk/111- 112
	1/ Nêu các đặc điểm của câu ghép? Cho ví dụ và phân tích?
2/ Trình bày các cách nối các vế của câu ghép, mỗi cách nối đặt một câu và phân tích rõ cách nối.


               BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 11, Tiết 41:     CÂU GHÉP
I. Đặc điểm của câu ghép
1/ Ví dụ :
	C	V	C
a) Tôi/ quên thế nào được /những cảm giác trong sáng ấy// nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa 
  CN          VN           
tươi/ mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. 
                                V
-> 2 cụm C-V nhỏ nằm trong cụm C-V lớn

-> câu đơn mở rộng.
                                                                                                      CN                             VN
b. Buổi mai ôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi/ âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp.
-> Câu có 1 cụm C-V-> câu đơn.
              C1                               V1
c. Cảnh vật xung quanh tôi/ đều thay đổi, 
                    C2                   V2                                     C3   V3
vì chính lòng tôi/ đang có sự thay đổi lớn: hôm nay, tôi/ đi học.
 -> Câu có nhiều cụm C-V không bao chứa nhau -> câu ghép.
2/ GHI NHỚ: (SGK/112)
I. Cách nối vế câu:
1. Ví dụ/ 112
- Các câu ghép: Những ý tưởng ấy vì….không nhớ hết….
Con đường này…nhưng … tự nhiên thấy lạ.
- Câu 1,5 các vế nối với nhau bằng quan hệ từ: “vì”
- Câu 4 hai vế nối với nhau bằng quan hệ từ “nhưng”
- Các câu còn lại được nối với nhau bởi dấu phảy, dấu hai chấm...
* Nhận xét:
- Nối các vế câu ghép bằng: quan hệ từ, cặp quan hệ từ, chỉ từ, phó từ, đại từ...
- Vế câu không dùng từ nối: dấu phẩy, chấm phẩy, hai chấm...
2. Ghi nhớ 2(sgk/112)
III. Luyện tập
Bài tập 1: SGK-113.
a. - U van Dần, u lạy Dần. -> nối bằng dấu phẩy.
- Dần hãy để cho chị đi với u, đừng giữ chị nữa.   -> nối bằng dấu phẩy.
- Sáng ngày người ta đánh trói thầy Dần như thế, Dần có thương không. -> Nối bằng dấu phẩy.
- Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông lí vào đây, ông ấy trói nốt cả u, trói nốt cả Dần nữa đấy -> nối bằng dấu phẩy.
Bài tập 2: Đặt câu ghép trong đó dùng các cặp quan hệ...
a. Vì trời mưa to nên đường rất trơn.
b.  Sở dĩ nó tiến bộ là vì cả lớp nhiệt tình giúp đỡ.
c. Nếu Huy chăm học thì bạn ấy sẽ thi đỗ.
d.Tuy gia đình còn nhiều khó khăn nhưng Nam vẫn cố gắng học tốt.
e. Nga không những học giỏi  mà còn hát hay nữa.
Bài tập 3: Chuyển các câu ghép trên...
*Bớt một quan hệ từ và đảo vế câu:
a.Trời mưa to, đường rất trơn.
Đường rất trơn vì trời mưa to.
b. Nó tiến bộ vì cả lớp nhiệt tình giúp đỡ.
Vì cả lớp nhiệt tình giúp đỡ, nó tiến bộ.
c. Huy chăm học thì bạn ấy sẽ thi đỗ.
Bài tập 4: Đặt câu ghép với mỗi cặp hô ứng:
a. Cô giáo vừa chép xong đề, bạn ấy đã tìm ra cách giải.
b. Cậu bảo sao, tớ làm vậy
Bài tập 5: HS viết đoạn vào tập
……………………………………………………………………………………………………….
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 11, Tiết 42:  TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH


	Hoạt động 1: chuẩn bị bài học
Đọc ngữ liệu ở sgk/ 114 -116 và chuẩn bị bài
	1. Đọc văn bản các văn bản:  Cây dừa Bình Định, Tại sao lá cây có màu xanh lục, Huế (sgk/114- 116) và cho biết mỗi văn bản trình bày giới thiệu, giải thích điều gì?
2. Từ 3 văn bản vừa đọc: :  Cây dừa Bình Định, Tại sao lá cây có màu xanh lục, Huế hãy trả lời các câu hỏi a,b,c,d ở mục 2 trang 116 -117


   BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 11, Tiết 42:  TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH
I. Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết minh
1. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người.
* VD: SGK/115
* Nhận xét:
- Văn bản a: trình bày lợi ích và đặc điểm riêng của cây dừa Bình Định.
- Văn bản b: Giải thích về tác dụng của chất diệp lục 
- Văn bản c: Giới thiệu Huế như một trung tâm văn hoá nghệ thuật lớn của Việt Nam.
-> là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống.
2. Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh.
- Trình bày những đặc điểm cơ bản của đối tượng.
- Trình bày một cách khách quan để người đọc hiểu về đối tượng đó.
- Không có hư cấu tưởng tượng cảm xúc cá nhân.
- Phương thức: trình bày, giới thiệu, giải thích
- Ngôn ngữ: rõ ràng, chính xác, mang tính khoa học.
*Ghi nhớ: (SGK)
II. Luyện tập
Bài tập 1: 
HS: Cả hai văn bản đều là văn bản thuyết minh vì:
*Văn bản a: Cung cấp kiến thức về lịch sử (sự kiện lịch sử của dân tộc).
*Văn bản b: Cung cấp kiến thức về sinh vật.
Bài tập 2: 
*Văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000” là văn bản  nhật dụng, thuộc kiểu văn bản nghị luận.
*Trong văn bản có sử dụng thuyết minh khi nói về tác hại của các bao bì ni lông.
Bài tập 3: Trong các loại văn bản khác đều cần dùng yếu tố thuyết minh vì:
*Văn bản tự sự dùng thuyết minh khi giới thiệu nhân vật và sự việc.
*Văn bản miểu tả cần dùng yếu tố thuyết minh khi giới thiệu cảnh vật, con người, thời gian và không gian.
*Văn bản biểu cảm dùng khi giới thiệu về đối tượng biểu cảm là con người hay sự vật...
*Văn bản nghị luận dùng khi giới thiệu luận điểm, luận cứ.
Bài tập 4: Viết đoạn văn giới thiệu về ngôi trường của em. (HS làm bài tập)
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 11, Tiết 43:  TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ


	Hoạt động 1: chuẩn bị bài học
ĐỌC LẠI BÀI LÀM 
NGHIÊN CỨU LẠI VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
	1. Xem lại dàn ý đã ôn tập và bài tập làm văn đã làm tự rút ra nhận xét và chấm điểm cho mình?
2. Viết lại những đoạn văn bản thân em cảm thấy chưa tốt



   BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 11, Tiết 43:  TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ
I/ Sửa bài:
1/ Trắc nghiệm:
   2/Tự luận:
Đề: Tuổi thơ ta gắn với biết bao kỉ niệm vui buồn. Đó phải chăng là một ngày đầy nắng được rong ruổi cùng cha mẹ trên cánh đồng mùa lúa rộ, theo ghe thuyền cập bến những dòng sông, ê a trong tiết học đọc chữ của cô giáo, tắm mưa cùng đám bạn nhỏ thôn quê,…Bằng sự hồi tưởng của mình, em hãy viết bài văn kể lại một kỉ niệm tuổi thơ mà em nhớ mãi.
Dàn ý: xem lại trong tập
Một số điểm lưu ý:
-Thể loại: tự sự
- Nhân vật chính: Tôi,..
- Ngôi kể: thứ nhất
- Các sự việc: xoay quanh kỉ niệm tuổi thơ
- Yếu tố miêu tả và biểu cảm: khung cảnh, nhân vật, tâm trạng, cảm xúc
-  Các biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, tương phản....
II/ Trả bài:

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 11, Tiết 44:  ÔN DỊCH THUỐC LÁ

	Hoạt động 1: chuẩn bị bài học
ĐỌC VĂN BẢN, NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
	1/Xác định thể loại, chủ đề, phương thức biểu đạt của văn bản?
2/Giải thích nhan đề văn bản?
3/ Nhận xét cách lập luận của văn bản.
4/ Chỉ ra những tác ại của thuốc lá?



   BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 11, Tiết 44:  ÔN DỊCH THUỐC LÁ
I. Đọc- hiểu chú thích
- Thể loại: văn bản nhật dụng
- Chủ đề: thuốc lá
- Phương thức biểu đạt: nghị luận, thuyết minh
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Nhan đề: “Ôn dịch, thuốc lá”
-> ngắn gọn, gây ấn tượng mạnh và hàm súc.
2. Ý nghĩa các phần.
a, Phần một: nêu vấn đề
Ôn dịch thuốc lá đe doạ sức khoẻ và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS.
-> Nêu vấn đề một cách ngắn gọn đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
b, Phần hai: tác hại của thuốc lá:
- Trích dẫn lời Trần Hưng Đạo “Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu”
-> Đây là biện pháp so sánh ngầm để khẳng định:  thuốc lá gặm nhấm cơ thể con người giống như tằm ăn dâu, nó diễn ra từ từ, âm thầm, bí mật, làm cho cơ thể kiệt quệ dần; nó cũng giống như kẻ thù ngoại xâm, nó sẽ hủy diệt sự sống của con người.
-> Lời trích dẫn làm cho lập luận trở nên chặt chẽ, có sức thuyết phục cao.
* Đối với sức khoẻ:
- Gây ho hen, viêm phế quản
- sức khỏe ngày sút kém
- gây ung thư (vòm họng, ung thư phổi)
- huyết áp cao, nhồi máu cơ tim
- đầu độc người xung quanh: vợ, con, những người làm việc cùng…bị nhiễm độc, cũng đau tim, viêm phế quản, ung thư; thai nhi bị nhiễm độc…
-> Dùng những chứng cứ khoa học, được phân tích và minh hoạ bằng các số liệu cụ thể -> có sức thuyết phục.
=> Huỷ hoại nghiêm trọng sức khoẻ con người. Là nguyên nhân của nhiều trường hợp tử vong...
* Đối với xã hội:
- mất bao nhiêu ngày công lao động
- đẩy con em vào con đường phạm pháp.
- nêu gương xấu
-> Thuốc lá huỷ hoại lối sống, nhân cách của người Việt nam, nhất là thanh thiếu niên...
c. Phần 3: Kiến nghị chống thuốc lá.
- Chiến dịch chống thuốc lá: các hoạt động thống nhất, rộng khắp nhằm chống ôn dịch thuốc lá bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và đạo đức xã hội.
III. Ghi nhớ: (Sgk)
Bài tập: Hút thuốc lá rất nguy hại cho sức khỏe, em sẽ làm gì để mọi người xun quanh mình nói không với thuốc lá. Hãy trình bày giải pháp của em bằng một đoạn văn khoảng 15 dòng.




HẾT










			5

